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Học vui – Thi chắc

Mã đề: 755

Đề ôn tập vào lớp 1 – dạng đề Archimedes – Đề 8
Môn: Ôn thi vào lớp 1 · Mầm non · Thời gian làm bài: 60 phút · Số câu: 25

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề ôn tập mô phỏng cấu trúc bài khảo sát vào lớp 1 trường Archimedes những năm gần đây: Toán

tư duy (tính nhẩm, cân thăng bằng, quy luật, đếm hình, sudoku), Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là đề
luyện tập do NeoEdu biên soạn, không phải đề chính thức của nhà trường. Mức độ: nâng cao.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. Chọn dấu + hoặc − điền vào chỗ trống để được phép tính đúng:

8 (1) [+ / −] 4 (2) [+ / −] 3 (3) [+ / −] 1 = 6

Câu 2. Tách số 12 thành tổng của ba số khác nhau, mỗi số từ 1 đến 5. Phải dùng những số nào?

(Chọn tất cả đáp án đúng)

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

E. 5

Câu 3. Những số nào điền được vào ô trống: 5 + 4 > ☐ > 10 − 6? (Chọn tất cả đáp án đúng)

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. 4 B. 5 C. 7 D. 8

E. 9

Câu 4. Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 16?

Trả lời:

Câu 5. Sắp xếp các phép tính theo kết quả từ bé đến lớn:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) 4 + 4

b) 9 − 5

c) 10 − 8

d) 1 + 2

e) 3 + 3

Thứ tự đúng:

Câu 6. Ba cân dưới đây đều thăng bằng. Số nào thay vào dấu ? ở cân thứ ba?

12 ?

1 2 3

A. 8 B. 12 C. 16 D. 14
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Câu 7. Mỗi hình ứng với một số:

⭐ + ⭐ = �
� + ⭐ = 9

☀️ = � + � − ⭐
Vậy ☀️ = ?

Trả lời:

Câu 8. Bác thợ cưa một khúc gỗ thành 5 đoạn. Hỏi bác đã cưa mấy lần?

Trả lời:

Câu 9. Các bạn xếp một hàng ngang. Tính từ Hà sang bên phải, Tú là bạn thứ 4 (không kể Hà). Tính

từ Hà sang bên trái, Huy là bạn thứ 5 (không kể Hà). Hỏi giữa Tú và Huy có bao nhiêu bạn

(không kể Tú và Huy)?

Trả lời:

Câu 10. Hồng có nhiều hơn Lan 4 cái kẹo. Hồng cho Lan 2 cái kẹo. Bây giờ bạn nào có nhiều

kẹo hơn?

A. Hồng nhiều hơn B. Lan nhiều hơn C. Hai bạn bằng nhau

Phần 2. Tư duy logic – quan sát

Câu 11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời:

Câu 12. Các số được viết vào bảng theo hình con rắn như dưới đây. Hỏi số 15 nằm ở cột nào?

A B C D

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12

… … … …

A. Cột A B. Cột B C. Cột C D. Cột D
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Câu 13. Phép tính dưới đây được xếp bằng que diêm và đang sai. Di chuyển đúng 1 que diêm để
được phép tính đúng. Phép tính đúng là:

A. 6 + 3 = 9 B. 6 + 2 = 8 C. 5 + 2 = 7 D. 8 + 1 = 9

Câu 14. Điền số vào ô có dấu ? sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2 × 2 đều có đủ các số 1,

2, 3, 4.

2

? 4 1

1 3

1 3

Trả lời:

Câu 15. Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường nét đứt, rồi cắt một hình tam giác ở mép ngoài

(không phải mép gấp). Mở tờ giấy ra sẽ được hình nào?

→

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Phần 3. Tiếng Việt

Câu 16. Chọn c, k hoặc q điền vào chỗ trống:

(1) [c / k / q] uả cam 🍊
cái (2) [c / k / q] ẹp

(3) [c / k / q] on công 🦚

Câu 17. Đọc đoạn văn và trả lời:

“Thỏ con đi hái nấm thì trời đổ mưa to. Thỏ chạy vào trú dưới một chiếc lá sen bên bờ ao.

Ếch xanh thấy vậy liền mời thỏ vào nhà mình trú mưa.”

Ai đã giúp thỏ con?

A. Ếch xanh B. Gấu nâu C. Chim sẻ
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Câu 18. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) sân.

b) Mùa

c) vàng

d) rơi

e) lá

f) đầy

g) thu,

Thứ tự đúng:

Câu 19. Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. bút chì B. thước kẻ C. cục tẩy D. quả bóng

Câu 20. Những con vật nào có 6 chân? (Chọn tất cả đáp án đúng)

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. 🐜 Con kiến B. 🐝 Con ong C. 🕷️ Con nhện D. 🐦 Con chim

Phần 4. Tiếng Anh

Câu 21. Từ nào không cùng nhóm?

A. cat B. dog C. bird D. apple

Câu 22. Điền chữ cái còn thiếu:

🐀 r (1) [a / e / u] t

☕ c (2) [a / e / u] p

Câu 23. Bấm loa, nghe và chọn hình đúng.

A. 🍎🍎🍌 B. 🍎🍌🍌 C. 🍏🍏🍌

Câu 24. Đọc và chọn đáp án đúng:

“Hello! I am Lucy. I am six. I have a cat. Its name is Kitty. Kitty likes milk and fish.”

What does Kitty like?

A. milk and fish B. milk and cake C. bread and fish

Câu 25. Sắp xếp các từ thành câu đúng:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) a

b) ride

c) can

d) bike.

e) She

Thứ tự đúng:

— HẾT —
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